

[bookmark: _Toc180662966][bookmark: _Toc104293701][bookmark: _Toc180662260]I. MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 1.
- Thời gian làm bài: 90 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
- Cấu trúc:
+ Cấp độ tư duy: 40% Biết; 30% Hiểu; 30% Vận dụng.
+ Phần I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 lựa chọn đúng: 12 Câu = 3,0 điểm (9 biết 2,25 điểm, 2 hiểu 0,5 điểm, 1 vận dụng 0,25 điểm)
+ Phần II. Trắc nghiệm đúng sai: 2 Câu = 8 ý = 2,0 điểm (5 biết 1,25 điểm, 2 hiểu 0,5 điểm, 1 vận dụng 0,25 điểm)
+ Phần III. Trả lời ngắn: 4 câu = 2,0 điểm (1 biết 0,5 điểm, 2 hiểu 1,0 điểm, 1 vận dụng 0,5 điểm)
+ Phần IV. Tự luận: 3 Câu = 3,0 điểm (1 hiểu 1,0 điểm, 2 vận dụng 2,0 điểm) 
+ Nội dung: TỪ BÀI MỞ ĐẦU ĐẾN CHỦ ĐỀ ĐIỆN: 30 tiết. (Tuần 9) (Vì chủ đề 4 điện từ học (01 tiết) nên không ra kiểm tra).


	TT
	Chủ đề/
Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỷ lệ % 
Điểm


	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“ Đúng – Sai” 2  
	Trả lời ngắn3
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	1. Bài mở đầu (3 tiết)

	Bài mở đầu (3 tiết)
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	 10%


	2
	2. Năng lượng cơ học (5 tiết)

	Công và công suất
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	1
	7,5%



	
	
	Cơ năng
	
	
	
	4 
	  
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	10%


	3
	3. Ánh sáng (12 tiết)
	Khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	
	12.5%



	
	
	Hiện tượng tán sắc ánh sáng. Màu sắc ánh sáng
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	
	7,5%


	
	
	Sự khúc xạ ánh sáng qua thấu kính
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	7,5%


	
	
	Sự tạo ảnh qua thấu kính. Kính lúp
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	12,5%


	4
	4. Điện (10 tiết)
	Định luật ôm. Điện trở
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	 2,5%

	
	
	Đoạn mạch nối tiếp
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	12,5%


	
	
	Đoạn mạch song song
	
	
	
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	1
	10%


	
	
	Năng lượng của dòng điện và công suất điện
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	7,5%


	Tổng số câu/lệnh hỏi
	9
	2
	1
	5
	2
	1
	1
	2
	1
	
	1
	2
	15
	7
	5
	

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10,0

	Tỷ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100


2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

	Bài mở đầu (3 tiết)


	Bài mở đầu
	Biết:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhận biết được các dụng cụ hóa chất sử dụng trong môn HKTN 9
	3 (1.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Trình bày được các bước viết và trình bày báo cáo
	1 (1.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2




	Năng lượng cơ học (5 tiết)
	Công và công suất
Cơ năng
	Biết: 
– Nêu được cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật.
– Liệt kê được một số đơn vị thường dùng đo công và công suất.
	



1(1.1)
	

	
	4(1.1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu:
Phân tích được sự chuyển hóa năng lượng trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
(3.2)
	
	
	

	3
	Ánh sáng (12 tiết)
	
	Biết
Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ được khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, tia sáng có thể bị khúc xạ (bị lệch khỏi phương truyền ban đầu).
	1 (1.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	– Nêu được màu sắc của một vật được nhìn thấy phụ thuộc vào màu sắc của ánh sáng bị vật đó hấp thụ và phản xạ. 
	1 (1.1)
	
	
	
	
	
	1 (1.1)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nêu được các niệm: quang tâm, trục chính, tiêu điểm chính và tiêu cự của thấu kính.
	1
(1.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu
- Thực hiện được thí nghiệm để rút ra và phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng.
- Mô tả được cấu tạo và cách sử dụng kính lúp.
	
	






1 (1.6)

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 (3.1)
	

	
	
	
	- Phân tích và rút ra được đường đi của tia sáng qua thấu kính 
	
	
	
	
	
	
	
	1 (1.4)
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Vẽ được ảnh qua thấu kính.
· Vẽ được sơ đồ tỉ lệ để giải các bài tập đơn giản về thấu kính hội tụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
(3.2)

	4
	Điện (10 tiết)
	Định luật ôm. Điện trở
Đoạn mạch nối tiếp
Đoạn mạch song song
Năng lượng của dòng điện và công suất điện
	Biết
Nhận biết được dòng điện mang năng lượng
	1 

(1.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu
Xác định, phân tích được tính chất, cđdđ, hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp, mắc song song.
	
	1(1.4)
	
	
	1(1.4)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Xác định được điện trở thông qua công suất điện
	
	
	
	1
(1.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Phân tích được tính chất cđdđ, hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nói tiếp, song song.
	
	
	
	
	1 (1.4)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-Tính được năng lượng của dòng điện và công suất điện trong trường hợp đơn giản.
	
	
	
	
	
	
	
	1
(3.1)
	

	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
Vận dụng định luật Ôm xác định điện trở của dây dẫn
	
	
	1 (3.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
(3.2)

	
	
	
	Tính được cường độ dòng điện trong đoạn mạch một chiều mắc nối tiếp, mắc song song, trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	
	
	1 (3.2)
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	9
	2
	1
	5
	2
	1
	1
	2
	1
	
	1
	2

	Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỷ lệ %
	
	30%
	20%
	20%
	30%



II. ĐỀ KIỂM TRA
	TRƯỜNG  THCS CÁT KHÁNH 
--------0o0----------
(Đề có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - LỚP: 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 03/11/2025


I. TRẮC NGHIỆM : (7,0 điểm)
[bookmark: _Hlk212315219]Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng. 
Câu 1: [B-1.1]  Bộ ống dẫn thuỷ tinh được sử dụng trong môn KHTN dùng để:
A. lắp ráp các ống thuỷ tinh.		B. lắp ráp các bộ thí nghiệm.  
C. lắp ráp các bình chứa hoá chất.		D. lắp ráp các dụng cụ thuỷ tinh.
Câu 2: [B-1.1] Khi sử dụng các hóa chất nguy hiểm như H2SO4 đặc ta cần làm gì?
A. Sử dụng các trang thiết bị bảo hộ đầy đủ.
B. Hòa tan với nước để thu được dung dịch có nồng độ thấp.
C. Lấy một lượng ít dung dịch để thực hiện thí nghiệm.
D. Hạn chế làm các thí nghiệm liên quan đến H2SO4.
Câu 3: [B-1.2]  "Mô tả các phương pháp nghiên cứu, các công việc chuẩn bị và các bước tiến hành" là nội dung được trình bày trong bước thực hiện nào trong quy trình viết báo cáo khoa học?
A. Đưa ra phương pháp và kế hoạch nghiên cứu.			
B. Xác định mục đích nghiên cứu.
C. Thực hiện nghiên cứu, thu thập thông tin số liệu, kết quả.
D. Nêu câu hỏi nghiên cứu hay nhiệm vụ cần thực hiện.
Câu 4: [B-1.1] Đâu không phải là cách bảo quản hoá chất trong phòng thí nghiệm?
A. Bảo quản trong chai hoặc lọ có nắp đậy. 
B. Dán nhãn ghi thông tin về hóa chất. 
C. Đựng trong các lọ tối màu với những hóa chất dễ bị phân hủy bởi ánh sáng. 
[image: ]D. Bảo quản hóa chất trong túi nilong.
Câu 5: [B-1.1] Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công cơ học?
A. J	                       B. J.s	             C. J/s.	               D. N/m.
Câu 6: [B- 1.1] Hình bên mô tả khúc xạ khi tia sáng truyền từ môi trường nước ra không khí. Phát biểu nào dưới đây là đúng? 
A. AB là tia khúc xạ.         B. Tại B là điểm tới.               
C. BN là tia tới.                  D. BC là pháp tuyến tại điểm tới.
Câu 7: [B- 1.1] Ban ngày ta nhìn thấy lá cây có màu xanh là vì:
A. lá cây hấp thụ tất cả ánh sáng màu do mặt trời chiếu tới và chỉ phản xạ ánh sáng màu xanh từ lá cây đến mắt.
B. lá cây hấp thụ ánh sáng màu xanh từ ánh sáng của Mặt trời.
C. lá cây phản xạ toàn bộ ánh sáng Mặt trời.
D. lá cây hấp thụ toàn bộ ánh sáng Mặt trời.
Câu 8: [B-1.1]Tia sáng qua quang tâm O có đặc điểm gì?
A. Đều đi qua tiêu điểm chính.            B. Đều đi qua tiêu điểm ảnh.      
C. Đều nằm trên trục chính.                 D. Đều truyền thẳng.                    
Câu 9: [B- 1.1] Dòng điện chạy qua thiết bị điện nào làn thiết bị phát sáng:
A. [bookmark: _Hlk212315200]quạt điện.		B. nồi cơm điện.	C. đèn Led.          D. bàn là.
Câu 10: [H- 1.3]Thấu kính nào sau đây có thể làm kính lúp?
A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.      B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.
C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 4 cm.        D. Thấu kính phân kì có tiêu cự 4 cm.
Câu 11: [H- 1.3] Đặt hiệu điện thế U = 15V vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp với R1 = 90Ω và R2 = 60Ω. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua R1 là bao nhiêu?
A. 0,01A		B. 0,001A		C. 0,1A		D. 1,0A
Câu 12: [VD- 3.2] Có hai đoạn dây khác nhau. Lần lượt đặt hiệu điện thế U = 12 V vào giữa hai đầu của mỗi đoạn dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn thứ nhất là I1 = 1,2 A, qua đoạn dây dẫn thứ hai là I2 = 0,8 A. Nếu mắc nối tiếp hai dây dẫn trên thì điện trở tương đương của đoạn mạch bằng bao nhiêu?
A. 25 Ω			B. 20 Ω		C.15 Ω			D. 10Ω
Phần 2. Trắc nghiệm chọn đúng – sai (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
[image: IMG_256]Câu 13: Một em bé nặng 25 kg đang chơi trò chơi cầu trượt như hình bên. Ma sát của mặt cầu trượt và em bé, sức cản của không khí xem như rất nhỏ.
a) [B- 1.1] Cơ năng của em bé bằng động năng và thế năng của em bé.
b) [H- 1.4] Khi em bé trượt xuống thì thế năng tăng, động năng giảm.
c) [H- 2.4] Cầu trượt cao 1,5m. Cơ năng của em bé tại vị trí bắt đầu trượt so với mặt đất là 375J.
d) [H- 2.4] Thế năng của em bé ở chân cầu trượt lớn hơn thế năng của em bé khi bắt đầu trượt.
[image: IMG_256]Câu 14: Một xe tải sử dụng hai cái bình acquy (12V) như hình bên để chạy các thiết bị còi xe và quạt điện.
a) [H - 2.1] Biết hiệu điện thế của 2 acquy được sử dụng để chạy thiết bị điện trong xe bằng cách lắp nối tiếp 2 acquy được xác định tương tự như cách xác định điện trở tương đương của hai điện trở mắc nối tiếp, nên hiệu điện thế tương đương của 2 acquy là 24V.
b) [H-1.4] Quạt điện dùng cho xe có ghi (24V- 5W), bóng đèn dùng cho xe có ghi (24V-75W), để đèn và quạt hoạt động đúng công suất thì nên lắp đèn và quạt song song nhau.
c) [H-1.4] Nếu bóng đèn dùng cho xe có ghi (24V-75W) thì điện trở của đèn là 3,125Ω.
d) [VD-3.2 ] Nếu sử dụng đèn và quạt hoạt động bình thường, đúng công suất trong thời gian 1 giờ thì các thiết bị đã tiêu thụ một lượng điện năng là 4050J.
Phần 3. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. 
[image: IMG_256]Câu 15: [VD-3.1] Trong siêu thị, cô gái đẩy xe hàng đi đều với một lực F = 50 N theo phương nằm ngang trên quãng đường dài s = 15 m trong thời gian 30s. Tính công suất đẩy xe của cô gái?
	

	
	
	


Câu 16: [B- 1.1] Cho các vật sau
1. Áo len màu đỏ
2. Hoa màu hồng
3. Tóc màu đen
Vật nào hấp thu toàn bộ ánh sáng?
	

	
	
	



Câu 17: [H-1.4 ]Cho điểm sáng S, từ S vẽ tia sáng song song với trục chính thì tia ló ra khỏi thấu kính sẽ đi qua vị trí nào?
Ghi chú:
1: Tiêu điểm
2: Quang tâm
3: OA=3OF

[image: ]
	

	
	
	


Câu 18: [H-1.4 ] Cho bếp điện đang sử dụng với hiệu điện thế 220V và cường độ dòng điện đang chạy qua bếp là 40A. Công suất của bếp bằng bao nhiêu oát?
	

	
	
	



II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1: Em hãy nêu định luật khúc xạ ánh sáng? (1,0 điểm)
Bài 2: Cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, S là điểm sáng, S' là ảnh của S tạo bởi thấu kính.
a) S' là ảnh thật hay ảnh ảo?
b) Thấu kính đã cho là thấu kính gì?
c) Vẽ hình, nêu cách dựng.
[image: Bài tập ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ (TKHT) và cách giải]
Bài 3: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 9 Ω; R2 = 6 Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế U = 7,2V.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b) Tính cường độ dòng điện trong mỗi đoạn mạch rẽ và cường độ dòng điện trong đoạn mạch chính.


---------------------HẾT---------------------











	TRƯỜNG THCS CÁT   KHÁNH


	HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026
Môn: Khoa học tự nhiên - Lớp 9
Ngày kiểm tra: 03/11/2025



I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)
Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.  
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	A
	D
	A
	B

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	C
	C
	C
	A


Phần 2. Trắc nghiệm chọn đúng - sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,50 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,75 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 01 câu hỏi được 1,00 điểm;

	Câu
	Câu 13 (1,0đ)
	Câu 14(1,0đ)

	

Đáp án
	a) Đ
	a) Đ

	
	b) S
	b) Đ

	
	c) Đ
	c) S

	
	d) S
	d) S



Phần 3. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18.
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.
	Câu
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	25
	3
	1
	8800

	Điểm
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ


II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1: (1,0điểm)
 Định luật khúc xạ ánh sáng:
- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới. (0,5đ)
- Tỉ số sin góc tới và sin góc khúc xạ r là một hằng số. Hằng số này bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ n2 và chiết suất của môi trường chứa tia tới n1:
=   (0,5đ)
Bài 2: (1,0điểm)
a) Dễ dàng nhận thấy ngược chiều với S => S' là ảnh thật. (0,25 đ)
b) S' là ảnh thật => thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ. (0,25 đ)
c) Vẽ đúng hình (0,25 đ)
[image: Bài tập ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ (TKHT) và cách giải]

Cách dựng: (0,25 đ)
- Nối SS' cắt trục chính tại quang tâm O
- Từ O vẽ thấu kính vuông góc với trục chính
- Từ S kẻ đường thẳng song song với trục chính, cắt thấu kính tại I. Nối IS' cắt trục chính tại F'.
- Lấy F đối xứng F' qua O.
Bài 3: (1,0điểm)
Lời giải:
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch: 
[image: Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp, song song cực hay]      (0,25 đ)
b) Cường độ dòng điện trong mạch chính là:
[image: Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp, song song cực hay]                    (0,25 đ)
Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là:
[image: Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp, song song cực hay]                 (0,25 đ)
Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 là:
[image: Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp, song song cực hay]               (0,25 đ)
Đáp án:
a) Rtd = 3,6 Ω
b) I = 2A; I1 = 0,8 A; I2 = 1,2 A

---------------------HẾT---------------------
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